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          Hoằng Hoá, ngày        tháng      năm 2026 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cho phép tổ chức khám bệnh nhân đạo tại cộng đồng 

 

                       Kính gửi:  Sở Y tế Thanh Hóa. 

 

Tên cơ sở đề nghị: Bệnh viện đa khoa Hoằng Hoá 

Địa chỉ: Thôn Đạo Sơn – Xã Hoằng Hoá – Tỉnh Thanh Hóa 

Địa điểm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh: Các thôn thuộc xã Hoằng Hoá, Tỉnh 

Thanh Hóa 

Điện thoại: 02373.643.304. Email:Bvdkhoanghoa@gmail.com. 

Bệnh viện đa khoa Hoằng Hoá gửi kèm theo đơn này 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy 

tờ sau đây: 

1. Danh sách thành viên tham gia khám. 

2. Văn bằng chuyên môn các thành viên tham gia khám. 

3. Kế hoạch tổ chức khám bệnh, chữa bệnh. 

Kính đề nghị sở Y tế  xem xét và cho phép tổ chức thực hiện. 
 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Lâm Tiến Tùng 

 

 

 

 

 

 

 



SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HOẰNG HOÁ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /KH-BVHH 
 

           Hoằng Hoá, ngày       tháng       năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

KHÁM BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI CỘNG ĐỒNG 

 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

- Địa điểm thực hiện khám bệnh, chữa bệnh: Các thôn thuộc xã Hoằng Hoá, 

tỉnh Thanh Hoá. 

- Thời gian dự kiến: từ 22/8/2026 – 31/12/2026 

- Dự kiến số lượng người khám sức khỏe: 4.500 người 

PHẦN II. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, DANH MỤC KỸ 

THUẬT 

1. Phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám tầm soát nguy cơ bệnh lý đột quỵ. 

2. Danh mục kỹ thuật: 

TT 

Thứ tự kỹ thuật theo 

danh mục 

của Bộ Y tế 

Tên kỹ thuật 
Ghi 

chú 

1 Khám thể lực  Đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, nhịp tim...  

2 Làm điện tim đồ  Điện tim thường  

3 
Làm test đường máu mao 

mạch 
 Test đường máu mao mạch  

 

PHẦN III. DANH MỤC THUỐC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ 

1. Danh mục thiết bị y tế: 

TT Tên thiết bị 

Ký hiệu 

thiết bị 

(Model) 

Nước sản 

xuất 

Năm sản 

xuất 

Tình trạng hoạt 

động của thiết 

bị 

Số lượng 

1 Huyết áp kế  No.500-V Nhật Bản 2025 Tốt 5 

2 Ống nghe  No.FT-801 Nhật Bản 2025 Tốt 5 

3 

Cân điện tử đo 

cân nặng và 

chiều cao 

TZ - 120 
Trung 

Quốc 
2024 Tốt 2 



4 Thước dây  Việt Nam 2026 Tốt 5 

5 

Máy đo test 

nhanh đường 

huyết 

On Call 

Plus 

Trung 

Quốc 
2026 Tốt 5 

 

 

                                                                                    

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA KHÁM NHÂN ĐẠO TẠI CỘNG ĐỒNG 

(Kèm theo KH số        ngày       tháng     năm 2026) 

1. Tên cá nhân cơ sở đề nghị: Lâm Tiến Tùng 

2. Địa chỉ: Thôn Đạo Sơn - Xã Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hóa 

3. Địa điểm thực hiện khám bệnh: Xã Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hóa 

4. Danh sách người thực hiện khám: 

TT Họ và tên 

Số chứng chỉ hành 

nghề/số giấy phép 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề Vị trí chuyên môn 

1 Lâm Tiến Tùng 008566/TH-CCHN 
 Thạc sĩ chuyên khoa Gây mê Hồi sức, khám chữa 

bệnh Nội khoa. 

 Trưởng đoàn chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật chung của 

đoàn khám. 

2 Lê Thành Trung 006524/TH-CCHN  Bác sĩ, Khám chữa bệnh đa khoa  Phó đoàn -  Khám sàng lọc  

3 Nguyễn Viết Phong 14725/TH-CCHN Bác sĩ, Khám chữa bệnh đa khoa  Khám sàng lọc, tư vấn 

     4 Lê Hồng Sơn 14900/TH-CCHN Bác sĩ, Khám chữa bệnh đa khoa, Nội tiết  Khám sàng lọc, tư vấn 

5 
Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc 
000104/TH-GPHN Bác sĩ, Khám chữa bệnh Nội khoa 

 Khám sàng lọc, tư vấn 

6 Nguyễn Tuấn Quang 14748/TH-CCHN Bác sĩ, Khám chữa bệnh đa khoa, Tai mũi họng.  Khám sàng lọc, tư vấn 

7 
Nguyễn Thị Thuý 

002231/TH-GPHN Bác sĩ, Khám chữa bệnh đa khoa 
 Khám sàng lọc, tư vấn 

8 Lê Thị Quỳnh 001331/TH-GPHN Bác sĩ, Khám chữa bệnh đa khoa  Khám sàng lọc, tư vấn 

9 Lê Ngọc Anh 020061/TH-CCHN Bác sĩ, Khám chữa bệnh đa khoa  Khám sàng lọc, tư vấn 

10 Đỗ Xuân Kiên 001217/TH-GPHN Bác sĩ, Khám chữa bệnh đa khoa  Khám sàng lọc, tư vấn 

11 Lê Vạn Như 018226/TH-CCHN Bác sĩ, Khám chữa bệnh đa khoa  Khám sàng lọc, tư vấn 



12 
Lường Thị Hoài Nhi 

002828/TH-GPHN Điều đưỡng viên 
 Đo huyết áp, mạch, chiều cao, 

cân nặng 

13 
Lê Đình Hải 

011618/TH-CCHN 
Điều đưỡng viên  Đo huyết áp, mạch, chiều cao, 

cân nặng 

14 
Bùi Dung Nhi 

002885/TH-GPHN 
Điều đưỡng viên  Đo huyết áp, mạch, chiều cao, 

cân nặng 

15 
Lê Thị Mai Anh 

001582/TH-GPHN 
Điều đưỡng viên  Đo huyết áp, mạch, chiều cao, 

cân nặng 

16 
Trần Văn Thanh 009133/TH-CCHN Điều đưỡng viên  Đo huyết áp, mạch, chiều cao, 

cân nặng 

17 
Lê Thị Thuỷ 017052/TH-CCHN Điều đưỡng viên  Đo huyết áp, mạch, chiều cao, 

cân nặng 

18 
Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
002552/TH-GPHN 

 

Điều đưỡng viên  Đo huyết áp, mạch, chiều cao, 

cân nặng 

19 
Hoàng Phương Loan 006661/TH-CCHN KTV xét nghiệm 

 Đo huyết áp, mạch, chiều cao, 

cân nặng 

20 Nguyễn Thị Thuỷ 
009124/TH-CCHN 

Điều đưỡng viên 
 Đo huyết áp, mạch, chiều cao, 

cân nặng 

5. Danh sách đăng ký người làm việc:  
 

TT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký khám bệnh lưu động Vị trí làm việc3 

1 Nguyễn Cao Tùng CNKT Theo điều động  Hậu cần 

2 Lê Thị Dự CNKT Theo điều động Hậu cần 

3 Lê Thu Hằng CNKT Theo điều động Hậu cần 

4 Nguyễn Thị Hồng Minh Bác sĩ Theo điều động Hỗ trợ đo chiều cao,cân nặng 

5 Vũ Quốc Bảo Bác sĩ Theo điều động Hỗ trợ đo chiều cao,cân nặng 



6 Lê Thị Mai Hoa Bác sĩ Theo điều động Hỗ trợ đo chiều cao,cân nặng 

7 Nguyễn Thị Như Quỳnh Bác sĩ Theo điều động Hỗ trợ đo chiều cao,cân nặng 

8 Nguyễn Tuấn Thành Bác sĩ Theo điều động Hỗ trợ đo chiều cao,cân nặng 

9 Lê Thị Tiến Điều dưỡng Theo điều động Hỗ trợ đo chiều cao,cân nặng 

10 Lê Thị Huyền Điều dưỡng Theo điều động Hỗ trợ đo chiều cao,cân nặng 

11 Hoàng Hải Ly Điều dưỡng Theo điều động Hỗ trợ đo chiều cao,cân nặng 

12 Trương Ngọc Tùng Lái xe Theo điều động Hậu cần 
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